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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 5,0 điểm)
Câu 1: Cho tam giác[image: image1.png]ABC



. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
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uuur

 và 
[image: image3.wmf]CA

uuur

cùng phương.
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Câu 2: Đồ thị hàm số 
[image: image10.wmf]2

22021

yxbx

=-+

 ( với 
[image: image11.wmf]0

b

¹

) có trục đối xứng là đường thẳng
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Câu 3: Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Mệnh đề nào dưới đây sai?
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Câu 4: Cho tập hợp 
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. Tìm tập hợp 
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Câu 5: Cho hình thoi ABCD. Xét các khẳng định sau:
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Có bao nhiêu khẳng định đúng?

A. 
[image: image31.wmf]1
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Câu 6: Cho tam giác 
[image: image35.wmf]ABC

 có trung tuyến 
[image: image36.wmf]AM

và trọng tâm 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?


A. 
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Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


A. 
[image: image42.wmf]0,5
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B. 
[image: image43.wmf]123

 chia hết cho 3.


C. 
[image: image44.wmf]p

là số vô tỉ.
D. 
[image: image45.wmf]2

 là số nguyên tố.

Câu 8: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?

A. 
[image: image46.wmf]yx
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Câu 9: Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề “
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Câu 10: Cho 2 tập hợp 
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. Tìm tất cả các giá trị thực của m để 
[image: image57.wmf]AB
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Câu 11: Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam đo được tổng lượng mưa trong 24 giờ qua tại địa phương là 
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. Tìm số quy tròn của số gần đúng 
[image: image63.wmf]45,7362
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Câu 12: Cho hình vuông  
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 cạnh bằng 
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Câu 13: Cho tam giác 
[image: image75.wmf]ABC

, gọi P và N lần lượt là trung điểm các cạnh BA và BC. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. 
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Câu 14: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số 
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 đồng biến trên 
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[image: image82.wmf]1

m

<


B. 
[image: image83.wmf]1

m

>

.
C. 
[image: image84.wmf]1

m

³

.
D. 
[image: image85.wmf]1

m

¹

.
Câu 15: Cho hàm số 
[image: image86.wmf]2
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 có đồ thị là Parabol như hình vẽ dưới đây
[image: image87.png]



Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 
[image: image88.wmf]0,0,0

abc

>><

.
B. 
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II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5,0 điểm)
Câu 1: a) (1,0 điểm). Cho hai tập hợp sau: 
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                     Tìm các tập hợp:  
[image: image94.wmf]AB
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 b) (0,5 điểm). Tìm tập xác định của hàm số 
[image: image96.wmf]15
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Câu 2: a) (1,0 điểm).  Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị 
[image: image97.wmf]()
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 b) (1,0 điểm). Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đường thẳng 
[image: image99.wmf]:1
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 cắt đồ thị 
[image: image100.wmf]()
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 tại 2 điểm phân biệt có hoành độ không âm.

Câu 3:  a) (0,5 điểm). Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng 
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  b) (1,0 điểm). Cho tam giác 
[image: image102.wmf]ABC

 vuông tại A và nội tiếp trong đường tròn bán kính 1cm; số đo góc 
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 bằng 
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